
STT Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng tối 

đa
Ghi chú

A

1 Máy X quang kĩ thuật số chụp tổng quát Máy 2

2 Máy X quang di động Máy 1

3 Máy siêu âm tổng quát Máy 12

4 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Máy 12

5 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Máy 1

6 Máy thở Máy 11

7 Máy gây mê Máy 2

8 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 12

9 Bơm tiêm điện Cái 13

10 Máy truyền dịch Máy 13

11 Dao mổ điện cao tần Cái 2

12 Máy phá rung tim Máy 3

13 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 1

14 Đèn mổ treo trần Bộ 2

15 Bàn mổ Cái 2

16 Máy điện tim Máy 14

17 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1

18 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 1

19 Máy soi cổ tử cung Máy 1

20 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Máy 2

B

1 Máy rửa phim X-quang Máy 1

2 Máy đo tốc độ máu lắng Bộ 1

3 Máy phân tích huyết học các loại Bộ 11

4 Tủ an toàn sinh học cấp I Cái 1

5 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 1

6 Máy đo điện giải Na,K+,CL,iCA+  Cái 1

7 Máy đo độ đông máu Máy 1

8 Tủ lạnh đựng sinh phẩm Cái 1

9 Tủ lạnh đựng bệnh phẩm Cái 1

10 Tủ lạnh âm sâu Cái 1

11 Máy phân tích nước tiểu Máy 11

12 Hệ thống elisa Hệ thống 1

13 Máy phân tích khí máu Máy 1

14 Máy đo độ đông máu cầm tay Máy 1

15 Máy khuấy từ Máy 1

16 Máy lắc Máy 1

17 Tủ lạnh bảo quản mẫu Cái 1

18 Nồi hấp tiệt trùng Cái 9
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19 Tủ đựng hóa chất phòng xét nghiệm Cái 1

20 Trang thiết bị huyết học truyền máu Bộ 1

21 Ổn áp lớn cho labo Cái 1

22 Máy đo đường huyết cầm tay Cái 2

23 Máy hấp tiệt trùng đồ vải Cái 1

24 Bộ dụng cụ điều tra côn trùng Bộ 3

25 Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm Bộ 2

26 Kính hiển vi các loại Cái 15

27 Ghế răng Cái 3

28 Máy khoan xương điện cầm tay Máy 1

29 Máy đốt điện sản khoa Máy 1

30 Máy cắt đốt cao tầng dùng trong phẫu thuật Máy 1

31 Bàn chỉnh xương đc nối với máy kéo Cái 1

32 Bộ dụng cụ trung phẫu Bộ 2

33 Thiết bị rửa tay tiệt trùng Cái 2

34 Dụng cụ mổ xương Bộ 1

35 Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương Bộ 1

36 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa Bộ 1

37 Bộ dụng cụ đại phẫu Bộ 1

38 Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm loại để bàn Máy 5

39 Máy tạo oxy Cái 5

40 Máy hút dịch Cái 14

41 Máy hút dịch dùng trong phẫu thuật Cái 1

42 Giường cấp cứu đa năng Cái 10

43 Giường sưởi Cái 2

44 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 1

45 Ghế tập co giãn ( PHCN) Cái 1

46
Giường kéo giãn sử dụng động cơ điện ( máy kéo 

dẫn cột sống)
Cái 1

47 Máy sắc thuốc đông y 16 ấm Cái 1

48 Máy siêu âm điều trị tần số 1 và 3 MHz Cái 1

49 Máy sóng ngắn điều trị Cái 1

50 Tủ sấy dược liệu Cái 1

51 Máy giặt công nghiệp 27kg Cái 1

52 Máy giặt gia đình 21 kg Cái 1

53 Máy sấy đồ vải Cái 1

54 Tủ sấy khô 74 lít Cái 2

55 Hòm lạnh loại nhỏ Cái 2

56 Hòm lạnh loại to Cái 3

57 Máy phun dịch khử trùng Cái 4

58 Thùng bảo quản vắc xin Cái 11

59 Tủ sấy dụng cụ 32 lít Cái 5

60 Đèn Clar Cái 5

61 Máy ly tâm nước tiểu Cái 2

62 Tủ thuốc đông y Cái 5

63 Bộ khám ngũ quan Bộ 3

64 Máy dò thần kinh Cái 1

65 Bộ kết hợp xương đinh singe Bộ 1
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66 Máy sinh hóa miễn dịch tự động Cái 1

67 Các bộ nẹp Bộ 9

68 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 4

69 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 2

70 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái 2

71 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 3

72 Bàn khám phụ khoa Cái 3

73 Cân trẻ sơ sinh Cái 1

74 Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L Cái 2

75 Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800 Cái 1
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